
BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

THAM GIA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG NĂM 2023 

Khóa bồi dưỡng: Lãnh đạo quản lý cấp phòng  

 

 

TT Họ và tên 
Chức 

danh/chức vụ 

Tổng hợp phiếu tham gia đánh giá 

(đánh dấu X vào mỗi cột tương ứng) 

Phiếu 

số 1 

Phiếu 

số 2 

Phiếu 

số 3 

Phiếu 

số 4 

Phiếu 

số 5 

1 Nguyễn Đức Hậu Thanh tra 

viên Thanh 

tra huyện 

X X X X X 

2 Đoàn Thị Lệ Thu Chuyên viên 

Phòng TC – 

KH huyện 

X X X X X 

3 Lê Thị Thanh Sương Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

huyện 

X X X X X 

4 Nguyễn Trần Thị Nhã 

Khanh 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

huyện 

X X X X X 

5 Trần Thị Hiệp Thương Chuyên viên 

Phòng Nội 

vụ huyện 

X X X X X 

6 Hồ Trần Nhật Dương Chuyên viên 

Phòng Y tế 

huyện 

X X X X X 

7 Võ Lê Hoài Mơ Chuyên viên 

Phòng Tài 

nguyên và 

MT huyện 

X X X X X 

8 Nguyễn Thị Diễm Chuyên viên 

Phòng Kinh 

tế và hạ tầng 

huyện 

X X X X X 



9 Lê Văn Tươi Chuyên viên 

Phòng Tư 

pháp huyện 

x X X X X 

10 Võ Xuân Thiết Phó Giám 

đốc Trung 

tâm DVNN 

huyện 

X X X X X 

11 Trần Văn Minh Phó Giám 

đốc Trung 

tâm DVNN 

huyện 

X X X X X 

12 Võ Đại Nhân Giáo viên 

Trung tâm 

GDNN và 

GDTX huyện 

X X X X X 

13 Hồ Trọng Tuấn Giáo viên 

Trung tâm 

GDNN và 

GDTX huyện 

X X X X X 

14 Từ Văn Tâm Chuyên viên 

Trung tâm 

VH-TT và 

TT huyện 

X X X X X 

15 Nguyễn Tuấn Kiệt Chuyên viên 

Phòng GD và 

ĐT huyện 

X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THAM GIA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG NĂM 2023 

Khóa bồi dưỡng: Chuyên viên chính  

 

 

TT Họ và tên 
Chức 

danh/chức vụ 

Tổng hợp phiếu tham gia đánh giá 

(đánh dấu X vào mỗi cột tương ứng) 

Phiếu 

số 1 

Phiếu 

số 2 

Phiếu 

số 3 

Phiếu 

số 4 

Phiếu 

số 5 

1 Phạm Thị Hương Giang Chuyên viên 

Phòng Nội vụ 

huyện 

X X X X X 

2 Lê Thị Hồng Ngọc Chuyên viên 

TT VH-TT và 

TT huyện 

X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THAM GIA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG NĂM 2023 

Khóa bồi dưỡng: Chuyên viên 

 

 

TT Họ và tên 
Chức 

danh/chức vụ 

Tổng hợp phiếu tham gia đánh giá 

(đánh dấu X vào mỗi cột tương ứng) 

Phiếu 

số 1 

Phiếu 

số 2 

Phiếu 

số 3 

Phiếu 

số 4 

Phiếu 

số 5 

1 Nguyễn Văn Hà Chuyên viên 

Trung tâm 

VH-TT và 

TT huyện 

X X X X X 

2 Mai Tấn Thọ Chuyên viên 

Trung tâm 

VH-TT và 

TT huyện 

X X X X X 

3 Nguyễn Dương Anh Vũ Chuyên viên 

Phòng Tư 

pháp huyện 

X X X X X 
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